DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/01/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	17
	4681
	Đặng Hữu Thái
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4689
	Phan Hải Anh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	1
	4724
	Lê Thị Thanh Huyền
	Hạ Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4728
	Nguyễn Phú Thiện
	Nam Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4729
	Nguyễn Thành Vinh
	Nam Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4731
	Nguyễn Văn Lương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	4732
	Cao Thùy Linh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	4733
	Lê Hải Linh
	Đồng Mỹ,  Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	4734
	Trần Thị Hằng
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	4735
	Võ Văn Nguyên
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	4736
	Nguyễn Hồng Tâm
	Đồng Mỹ,  Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	4737
	Hoàng Trung Dũng
	Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	4739
	Phan Anh Tuấn
	Lộc Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4740
	Trần Thị Phương Thảo
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	4741
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4745
	Nguyễn Thị Thúy Ninh
	Hải Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4746
	Nguyễn Thị Hà
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4748
	Phạm Thị Thúy
	Phú Hải,  Đồng Hới, Quảng Bình


